
TT HỌ VÀ TÊN LỚP - KHÓA

XẾP LOẠI 

HỌC 

BỔNG

 SỐ TIỀN 1 

THÁNG

 (VNĐ) 

 SỐ 

THÁNG 
 THÀNH TIỀN  KÝ NHẬN 

1 Khuất Thị Huệ NA1 - K11 A 365,000     5       1,825,000     

2 Vũ Thị Mến NA2 - K11 A 365,000     5       1,825,000     

3 Lê Hải Sơn NA4 - K11 A 365,000     5       1,825,000     

4 Vũ Thị Nga NA6 - K11 A 365,000     5       1,825,000     

5 Nguyễn Mạnh Toàn NA6 - K11 A 365,000     5       1,825,000     

6 Trần Vân Ngọc PCGK - K11 A 365,000     5       1,825,000     

7 Phan Thị Hồng Bánh - K11 A 365,000     5       1,825,000     

8 Nguyễn Đức Quang Bánh - K11 A 365,000     5       1,825,000     

9 Nguyễn Thị Cẩm Vân Anh NA1 - K10 A 365,000     5       1,825,000     

10 Nguyễn Thị Duyên NA1 - K10 A 365,000     5       1,825,000     

11 Nguyễn Minh Tuấn NA1 - K10 A 365,000     5       1,825,000     

12 Hoàng Hồng Vân NA1 - K10 A 365,000     5       1,825,000     

13 Nguyễn Anh Tùng NA2 - K10 A 365,000     5       1,825,000     

14 Dư Thị Duyên NA3-K10 A 365,000     5       1,825,000     

15 Nguyễn Thị Mai Hương NA3-K10 A 365,000     5       1,825,000     

16 Chu Thị Kim Oanh NA3-K10 A 365,000     5       1,825,000     

17 Nguyễn Trọng Phong NA3-K10 A 365,000     5       1,825,000     

18 Trần Thị Thảo NA3-K10 A 365,000     5       1,825,000     

19 Nguyễn Huyền Trang NA3-K10 Xuất sắc 400,000     5       2,000,000     

20 Trần Hà Huyền Anh NA4 - K10 A 365,000     5       1,825,000     

21 Đặng Đức Huy NA5 - K10 A 365,000     5       1,825,000     

22 Bùi Công Thành NA5 - K10 A 365,000     5       1,825,000     

23 Nguyễn Kiến Lam NA7 - K10 A 365,000     5       1,825,000     

24 Nguyễn Thị Thùy NA9 - K10 A 365,000     5       1,825,000     

25 Nguyễn Trà My PCGK - K10 A 365,000     5       1,825,000     

26 Lê Thị Lương NA11 - K9 A 365,000     5       1,825,000     

27 Nguyễn Vỹ Trọng NA11 - K9 A 365,000     5       1,825,000     

28 Nguyễn Thị Phương Hạnh NA12 - K9 Xuất sắc 400,000     5       2,000,000     

29 Lê Khánh Sơn NA12 - K9 A 365,000     5       1,825,000     

30 Lê Văn Thìn NA12 - K9 A 365,000     5       1,825,000     

55,100,000   

                                                                                          Hà nội, ngày          tháng           năm 2018

NGƯỜI LẬP                          PT ĐÀO TẠO                  PT KẾ TOÁN                HIỆU TRƯỞNG

 

Giang Phương Thảo             Hoàng Thị Tâm               Hà Thị Thanh Thiệu         Nguyễn Xuân Hùng

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG  HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-NADLTT ngày      /      /2018 của Trường TCN nấu ăn - NVDL

 và Thời trang HN)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI

TRƯỜNG TCN NẤU ĂN - NVDL VÀ THỜI TRANG HN

Tổng số tiền:

(Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu một trăm ngàn đồng chẵn./.)
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